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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GÓI THẦU:
	
	Tên gói thầu: Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và công trình khí sinh học theo chuỗi giá trị
	
	 Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển)

	2
	Thời gian thực hiện: 18 tháng
	3
	Cấp quản lý

	(Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019)
	Quốc gia
 FORMCHECKBOX 
     

	3
	Tổng kinh phí thực hiện: 26.787.332.715 đồng, trong đó:

	4
	 FORMCHECKBOX 
   Thuộc Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP), mã số: 2968 VIE (SF)

	
	

	5
	Tư vấn trưởng:

	Họ và tên: Nguyễn Khắc Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1970                Giới tính:  Nam               / Nữ: 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Chức danh khoa học:Nghiên cứu viên chính            Chức vụ: Cố vấn khoa học

Điện thoại: 

Tổ chức: 0243 8768533                     Mobile:  0966693979 

Fax: 0243 8769950                            E-mail: nguyenkhacanhtvdt@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Công ty CP Đầu tư và Phát triển KHCN Miền Trung

Địa chỉ tổ chức: Thôn Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
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	Thư ký khoa học của gói thầu: 

	Họ và tên: Hoàng Quốc Chính

Ngày, tháng, năm sinh: 1958                   Giới tính:  Nam                      / Nữ: 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính                   Chức vụ: Phó giám đốc.

Điện thoại: 

Tổ chức: 0243 8768533                 Mobile: 09120 48669
Fax: 0243 8769950                        E-mail: congtykhoahocmientrung@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Công ty CP Đầu tư và Phát triển KHCN Miền Trung

Địa chỉ tổ chức: Thôn Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
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	Tổ chức chủ trì gói thầu: 

	Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khoa học Công nghệ Miền Trung

Điện thoại: 0987564158                                  Fax: 0243 8769950

E-mail: congtykhoahocmientrung@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trương Quang Trung

Số tài khoản: 3601211000755

Tại Ngân hàng NN và PTNT, chi nhánh TP Vinh.

Tên cơ quan chủ quản gói thầu: BQL dự án hỗ trợ Nông nghiệp cac bon thấp
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	Các tổ chức phối hợp chính thực hiện gói thầu:

	1. Tổ chức 1: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Sơn La 

Tên cơ quan chủ quản: Sở NN & PTNT tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0223.852133                  Fax: 0223 856803

Địa chỉ: Số 182 - Đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La

2. Tổ chức 2: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Phú Thọ

Tên cơ quan chủ quản:    Sở NN & PTNT tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.846238;                Fax: 0210.847523

Địa chỉ: Số 1518 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm- TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

3. Tổ chức 3: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Lào Cai

Tên cơ quan chủ quản :  Sở NN & PTNT tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203. 820 062             Fax: 0203. 820 080

Địa chỉ: Khối 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai

4. Tổ chức 4: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Bắc Giang

Tên cơ quan chủ quản :    Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.854.693           Fax: 

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang

5. Tổ chức 5: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Nam Định

Tên cơ quan chủ quản :  Sở NN & PTNT tỉnh Nam Định

Điện thoại: Điện thoại: 0228 3640067;         Fax: 0228 3631435 .

Địa chỉ: 7 Trần Nhật Duật, Vị Xuyên, TP. Nam Định, Nam Định

6. Tổ chức 6: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Hà Tĩnh

Tên cơ quan chủ quản :   Sở NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 084-0239 3855598 - Fax : 084-0239.3856991

Địa chỉ: Số 04 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

7. Tổ chức 7: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Bình Định

Tên cơ quan chủ quản  Sở NN & PTNT tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056.3822917 - 056.3812332 - Fax: 056.3827777

Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định.

8. Tổ chức 8: Ban quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Tiền Giang

Tên cơ quan chủ quản :   Sở NN & PTNT tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3855686  (0273) 3855686 - Fax: (0273) 3856008

Địa chỉ: Khu phố Trung Lương - Phường 10 - Mỹ Tho - Tiền Giang

9. Tổ chức 9: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Bến Tre

Tên cơ quan chủ quản :  Sở NN & PTNT tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3822101              Fax: 075.3825601

Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre

10. Tổ chức 10 : Ban Quản lý dự án Nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Sóc Trăng

Tên cơ quan chủ quản :    Sở NN & PTNT tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086

Địa chỉ: Số 08 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng


9. Mục tiêu:

9.1. Mục tiêu tổng thể
Hỗ trợ tạo ra các chuỗi giá trị mới cho ngành chăn nuôi thông qua việc sản xuất phân bón sinh học, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh và nuôi giun đất từ chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học.

9.2. Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu được công nghệ phân tách chất thải chăn nuôi lợn và bùn thải công trình khí sinh học phù hợp điều kiện Việt Nam;

- Nghiên cứu được công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng và hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học (bao gồm cả chất thải rắn và chất thải lỏng);

- Nghiên cứu được công nghệ nuôi giun đất từ chất thải rắn chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học;

- Xây dựng thành công 10 mô hình thuộc 10 tỉnh của dự án có sử dụng phân hữu cơ được sản xuất từ dự án (5-10 ha/điểm trồng cây lương thực và 2 ha/điểm trồng rau và cây ăn quả);

- Đề xuất được chính sách tăng cường áp dụng công nghệ tái chế chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học, nuôi giun đất; sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thức ăn thủy sản; các phương án chính sách để triển khai và nhân rộng việc tái chế chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học.
10. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm
Nội dung 1: Nghiên cứu phát triển công nghệ tách chất thải chăn nuôi lợn (rắn và lỏng) và công trình khí sinh học. Yêu cầu về sản phẩm được áp dụng tại (i) Trang trại/nhóm hộ gia đình với ít nhất 500 con lợn. Công suất tách: 10-15m3/giờ; tỉ lệ nước trong sản phẩm được tách không vượt qua 50%. Hiệu quả tách 75% so với thiết bị cùng loại nhập khẩu với giá thành rẻ hơn 20-25%. (ii) Địa điểm thực hiện: Nam Định và Tiền Giang. 
Nội dung 2: Nghiên cứu công nghệ có hiệu quả trong việc sản xuất phân sinh học, hữu cơ khoáng và hữu cơ vi sinh (phân hữu cơ) từ chất thải (rắn và lỏng) chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học. Yêu cầu về sản phẩm là tạo ra công nghệ có hiệu quả trong việc sản xuất phân sinh học, hữu cơ khoáng và hữu cơ vi sinh học (phân hữu cơ) từ chất thải (rắn và lỏng) chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học. Quy mô và địa điểm thực hiện: (i) Trang trại với công suất ít nhất 500 tấn phân hữu cơ một năm; (ii) Địa điểm thực hiện: Bắc Giang và Bình Định.

Nội dung 3: Nghiên cứu công nghệ hiệu quả trong nuôi giun đất, sản xuất phân hữu cơ từ phân giun đất; phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thức ăn thủy sản từ thịt giun đất. Yêu cầu về sản phẩm là phải tạo ra công nghệ hiệu quả trong nuôi giun đất, sản xuất phân hữu cơ từ phân giun đất; phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thức ăn thủy sản từ thịt giun đất. Quy mô và địa điểm thực hiện: (i) Trang trại hoặc nhóm hộ gia đình; (ii) Địa điểm thực hiện: Bắc Giang và Bình Định


Nội dung 4: Sử dụng kết quả của các hoạt động (1); (2); (3) nêu trên để: i) Thí điểm tích hợp công nghệ nuôi giun đất dựa trên chất thải chăn nuôi lợn và công trình khi sinh học; sản xuất phân hữu cơ từ chất thải và bùn thải chăn nuôi lợn và công trình khi sinh học, phân của giun đất; sản xuất phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thủy sản từ thịt giun đất và ii) sử dụng phân hữu cơ ở 10 tỉnh dự án để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn.


Nội dung 5: Đề xuất chính sách cho việc áp dụng công nghệ tái chế chất thải chăn nuôi lợn, công trình khi sinh học trong tương lai 


11. Kết quả thực hiện tính đến 31 tháng 7 năm 2018:


11.1. Kết quả 1: Xây dựng báo cáo khởi động và huy động nhân lực thực hiện gói thầu:



- Báo cáo khởi động đã được BQL Dự án thông qua vào tháng 2/2018.



- Nhân lực thực hiện dói thầu đã được huy động, ký hợp đồng để thực hiện gói thầu (24 chuyên gia). 

11.2. Kết quả 2: Xây dựng báo cáo đánh giá và xác định công nghệ: Đã hoàn thành báo cáo và được Ban QL dự án thông qua vào tháng 4 năm 2018.

Nội dung báo cáo bao gồm các kết quả:

2.1. Kết quả Nghiên cứu phát triển công nghệ tách chất thải chăn nuôi lợn (rắn và lỏng) và công trình khí sinh học:
 
- Thu thập, nghiên cứu tổng quan tài liệu về công nghệ tách chất thải chăn nuôi và công trình khí sinh học của Việt Nam và quốc tế. 



- Điều tra thực tế công nghệ hiện hành đang được nghiên cứu, sản xuất, áp dụng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh triển khai dự án:


Đã rà soát, lựa chọn công nghệ máy tách phân, từ đó, xác định các yếu tố cần hoàn thiện như sau:


i) Thiết kế máy khuấy theo nguyên lý sử dụng bơm cao áp, được ống dẫn khí và cánh quạt khuấy.


ii) Thiết kế thay thế sử dụng máy bơm (Trung Quốc, Việt Nam) thay thế.


iii) Thiết kế hệ thống thiết bị tách phân di động theo sơ đồ kết cấu hệ thống máy tách ép chất thải di động.

iv) Xây dựng quy trình vận hành thử nghiệm và các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá các hạng mục thiết kế.


Hiện nay, đang tiếp tục triển khai các công việc:


- Thi công, lắp đặt hệ thống thiết bị máy tách phân (cố định và di động) theo phương án thiết kế tại huyện Hải Hậu (Nam Định) và Cai Lậy (Tiền Giang)


- Lắp đặt máy khuấy + Xác định giải pháp thay thế máy bơm,... 

2.2. Kết quả Nghiên cứu công nghệ có hiệu quả trong việc sản xuất phân sinh học, hữu cơ khoáng và hữu cơ vi sinh (phân hữu cơ) từ chất thải (rắn và lỏng) chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học. 


- Thu thập, nghiên cứu tổng quan tài liệu về công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và công trình khí sinh học của Việt Nam và quốc tế. 


- Điều tra thực tế công nghệ hiện hành đang được áp dụng tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học,…và các tỉnh triển khai dự án:


Kết quả đã hoàn thành báo cáo rà soát bao gồm:



- Đánh giá được hiện trạng chăn nuôi và quy trình xử lý chất thải: dạng chuồng tại và quy trình kỹ thuật, quy trình xử lý chất thải (men vi sinh sử dụng, phương pháp tiến hành,…)... Lấy mẫu phân tích: mẫu chất thải rắn (chăn nuôi và khí sinh học, trước và sau máy tách phân, lợn nái và lợn thịt,…); chất thải lỏng (trước và sau máy tách phân; trước và sau bể biogas,…). 



- Thiết bị và công nghệ ứng dụng.



- Chất lượng sản phẩm sau xử lý.



- Hiện trạng và hiệu quả sử dụng.


Hiện tại đang thiết kế mô hình hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải làm phân bón hữu cơ tại 2 điểm là Yên Thế (Bắc Giang) và Hoài Ân (Bình Định).
2.3. Kết quả Nghiên cứu công nghệ hiệu quả trong nuôi giun đất, sản xuất phân hữu cơ từ phân giun đất; phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thức ăn thủy sản từ thịt giun đất:


- Thu thập, nghiên cứu tổng quan tài liệu về công nghệ nuôi giun, sản xuất phân bón hữu cơ từ phân giun, chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản và phân bón lá từ thịt giun,… của Việt Nam và quốc tế.


- Khảo sát công nghệ hiện hành về công nghệ nuôi giun đất từ nguồn chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học, công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phân giun đất, công nghệ sản xuất phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thủy sản từ thịt giun đất tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tỉnh dự án


Xây dựng báo cáo đánh giá và xác định công nghệ về các vấn đề như sau:



- Hiện trạng về nuôi giun (giống, kỹ thuật,…), sản xuất phân bón hữu cơ từ phân giun, chế biến các sản phẩm từ thith giun,…



- Thiết bị và công nghệ ứng dụng.



- Chất lượng các loại sản phẩm.



- Hiện trạng và hiệu quả sử dụng các sản phẩm.


Công việc đang tiến hành:


- Hoàn thiện công nghệ nuôi giun đất:


i) Xác định được giống giun phù hợp nguồn thức ăn là phân lợn: bố trí nghiên cứu 2 giống giun (giun quế và giun Ấn Độ).


ii) Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi giun đất sử dụng thức ăn là phân lợn (xác định công nghệ chế biến thức ăn): bố trí 5 công thức thức ăn phối trộn phân lợn với phế phụ phẩm trồng trọt (cỏ voi, thân chuối, thân ngô,…).


- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phân giun:


i) Đánh giá chất lượng nguyên liệu phân giun để sản xuất phân bón hữu cơ: Lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng đầu vào là phân giun nuôi từ các loại thức ăn khác nhau.


ii) Xác định công thức phối trộn, bổ sung thành phần hữu cơ để sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phân giun đạt tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định 108/2017.


iii) Sản xuất thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm.


iv) Sản xuất thử 1 lô sản phẩm (10 tấn) phân bón hữu cơ sinh học từ phân giun.


- Hoàn thiện quy trình sản xuất phân bón lá từ thịt giun:


i) Xác định phương pháp thủy phân thịt giun hiệu quả cao: thử nghiệm 2 phương pháp thủy phân dịch giun bằng phương pháp hóa học (sử dụng HCl) và sinh học (sử dụng Enzym Ptoteaza).


ii) Đánh giá chất lượng dịch thủy phân thịt giun làm phân bón lá.


iii) Xác định công thức phối chế dịch thịt giun làm phân bón lá.


iv) Sản xuất thử nghiệm phân bón lá từ thịt giun và đánh giá chất lượng sản phẩm.


v) Sản xuất thử 1 lô sản phẩm (100 kg) phân bón lá từ thịt giun.


- Hoàn thiện quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi (gà) từ thịt giun.



i) Xác định quy trình cấp động hiệu quả: sử dụng phương pháp cấp đông sâu với các mức nhiệt - 40; - 30; - 20; - 10 độ C.


ii) Đánh giá chất lượng thịt giun sau cấp đông;


iii) Thử nghiệm bổ sung thịt giun trong khẩu phần thức ăn nuôi gà ở các công thức: 1; 2; 3; 4%.


iv) Đề xuất phương pháp sử dụng thịt giun trong kỹ thuật chăn nuôi gà.


v) Sản xuất thử nghiệm 200 kg thịt giun cấp đông làm thức ăn bổ sung cho nuôi gà.

11.3. Kết quả 3: Đề xuất chính sách cho việc áp dụng công nghệ tái chế chất thải chăn nuôi lợn, công trình khi sinh học trong tương lai 



- Đã thu thập, nghiên cứu các tài liệu về về chính sách có liên quan tới tái chế chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học, nuôi giun đất, sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thủy sản từ thịt giun đất;


- Điều tra, đánh giá hiện trạng tái chế chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học, nuôi giun đất, sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thủy sản từ thịt giun đất trong mối quan hệ với mục tiêu chính sách của Việt Nam thời gian qua: 




Hiện tại đang xây dựng các báo cáo chuyên đề để tổ chức Hội thảo.
11.4. Kết quả 4. Sử dụng kết quả của các hoạt động (1); (2); (3) nêu trên để: i) Thí điểm tích hợp công nghệ nuôi giun đất dựa trên chất thải chăn nuôi lợn và công trình khi sinh học; sản xuất phân hữu cơ từ chất thải và bùn thải chăn nuôi lợn và công trình khi sinh học, phân của giun đất; sản xuất phân bón lá và thức ăn chăn nuôi/thủy sản từ thịt giun đất và ii) sử dụng phân hữu cơ ở 10 tỉnh dự án để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn



* Đã xây dựng và thông qua kế hoạch triển khai mô hình thực nghiệm (tại 10 tỉnh triển khai). Các mô hình thử nghiệm bao gồm:



- Mô hình thử nghiệm về máy tách phân (cố định và di động): tại Nam Định (huyện Hải Hậu) và Tiền Giang (huyện Cai Lậy).



- Mô hình thử nghiệm sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và phân của giun đất: tại 2 doanh nghiệp tại Bình Định và Bắc Giang. Sản phẩm tạo ra tại 2 mô hình này là 500 tấn phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.



- Mô hình nuôi giun từ chất thải chăn nuôi lợn và công trình khí sinh học: tại Bắc Giang và Bình Định. Quy mô 50 m2/mô hình. Mô hình chế biến thịt giun.



- Mô hình sử dụng phân hữu cơ tại 10 tỉnh của dự án, quy mô mỗi tỉnh 5 ha. 



* Đang xây dựng tài liệu hướng dẫn:




- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phân tách chất thải chăn nuôi và công trình khí sinh học.




- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi và công trình khí sinh học.




- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi giun đất.




- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, công trình khí sinh học và phân giun.




- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất phân bón lá từ thịt giun.




- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất thức ăn cho gia cầm và tôm từ thịt giun.




- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ được sản xuất từ chất thải chăn nuôi, công trình khí sinh học và phân giun cho sản xuất cây lương thực, cây rau và cây ăn quả an toàn.

12. Đánh giá chung:



- Gói thầu đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng tiến độ đã ký trong hợp đồng.



- Công tác quản lý chuyên gia và thực hiện các khoản chi tài chính theo đúng quy định hiện hành.
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